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TÓM TẮT  

Tinh dầu Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) là một hợp chất kháng khuẩn tự nhiên có 

nhiều công dụng trong thực phẩm, Mỹ phẩm và dược phẩm, nhưng việc sử dụng chúng còn 

nhiều hạn chế bởi các đặc tính dễ bay hơi, độ hòa tan thấp trong nước của chúng. Một trong 

những phương pháp đầy hứa hẹn để sử dụng hiệu quả tinh dầu Tràm này là sử dụng chúng 

trong hệ nano nhũ tương. Trong nghiên cứu này, hai phương pháp nhiệt độ đảo pha-PIT và 

điểm đảo pha-EIP được sử dụng để điều chế nano tinh dầu Tràm. Ảnh hưởng của khoản nhiệt 

độ, loại chất hoạt động bề mặt, tỷ lệ chất hoạt động bề mặt, thành phần pha dầu và tốc độ 

khuấy đến quá trình tạo hệ nano tinh dầu được khảo sát. Kết quả cho thấy phương pháp PIT là 

phương pháp phù hợp để tạo hệ nano nhũ tương tinh dầu Tràm đạt kích thước 47.5 ± 2.7 nm 

với thành phần hệ gồm có 8% tinh dầu Tràm, 2% acid oleic, 15% Tween 80 và nước. Thử 

nghiệm độ ổn định cho thấy nhũ tương nano có thể ổn định hơn khi được bảo quản lạnh. Hệ 

nano tinh dầu Tràm cho thấy khả năng kháng khuẩn tốt đối với các loại khuẩn gây bệnh trên 

da và hô hấp gồm S. aureus, S. pneumoiae, E. coli và C. albicans và khả năng kháng oxi hóa 

cao. Phát hiện này có thể đóng góp cho việc nâng cao tiềm năng ứng dụng của tinh dầu Tràm 

trong Dược- Mỹ phẩm. 
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ABSTRACT 

Niaouli (Melaleuca quinquenervia) essential oil is a natural antibacterial compound with many 

applications in food, cosmetics, and pharmaceuticals but its use is limited due to its volatile 

nature and low solubility in water. One of the promising methods to effectively use cajuput 

essential oil is to use it in a nanoemulsion system. In this study, two methods: phase inversion 

temperature (PIT) and phase inversion point (EIP) were used to prepare nano cajuput essential 

oil. The effects of temperature, surfactant type, surfactant ratio, stirring speed, and oil phase 

composition on the process of creating essential oil nanosystems were studied. The results show 

that the PIT method is a suitable method to create a cajuput essential oil nanoemulsion system 

with a size of 47.5 ± 2.7 nm with a system composition of 8% cajuput essential oil, 2% oleic 

acid, 15 % Tween 80, and water. Stability testing showed that the nanoemulsion may be more 

stable under cold storage. Cajeput essential oil nanosystem has good antibacterial properties 

against the skin, respiratory, and intestinal pathogens including S.aureus, S. pneumonia, E. 

coli, and C. albicans, and good antioxidant properties. This finding may enhance the potential 

application of cajuput essential oil in the Pharmaceutical and Cosmetics industries. 
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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thời gian, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao, dẫn đến các nhu cầu làm 

đẹp và chăm sóc sức khỏe của con người cũng được quan tâm nhiều hơn. Với nhận thức 

ngày càng tăng về tác động tiêu cực của hóa chất đối với sức khỏe con người, đã có 

nhiều hoạt động khai thác nguồn cây dược liệu từ thiên nhiên để tạo ra những phương 

pháp bền vững và thân thiện với môi trường nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực Dược 

phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm.  

Tinh dầu là thành phần có trong các loại thực vật chứa nhiều hoạt tính sinh học có 

nhiều tác dụng khác nhau. Mặc dù vậy, phạm vi áp dụng của tinh dầu vẫn còn hạn chế 

do nó có tính kỵ nước, hòa tan kém. Vì tinh dầu dễ bay hơi và dễ phân hủy nên việc ứng 

dụng hiệu quả chúng với sự phân phối có kiểm soát là một nhiệm vụ đầy thách thức. 

Hơn nữa, tính kỵ nước và độ hòa tan thấp trong môi trường nước khiến việc kết hợp trực 

tiếp chúng trong Mỹ phẩm, đồ uống và dược phẩm càng trở nên khó khăn. Một trong 

những phương pháp đầy hứa hẹn để sử dụng hiệu quả tinh dầu là sử dụng chúng trong 

hệ nhũ tương. Tạo ra hệ nhũ tương nano giải quyết những khó khăn kể trên, các tinh dầu 

được bao giữ trong trong các hệ nano và ở kích thước này khả năng ứng dụng của chúng 

tăng lên đáng kể. Trong nghiên cứu này, hai phương pháp nhiệt độ đảo pha-PIT và điểm 

đảo pha-EIP được sử dụng để điều chế nano tinh dầu Tràm năm gân. Ảnh hưởng của 

nhiệt độ, chất hoạt động bề mặt, tỷ lệ chất hoạt động bề mặt, thành phần pha dầu và tốc 

độ khuấy đến quá trình tạo hệ nano tinh dầu được khảo sát với mục đích tạo ra hệ nano 

bao giữ tinh dầu Tràm ổn định. Sau đó, hệ nano tinh dầu Tràm được đánh giá hoạt tính 

sinh học để xem xét tiềm năng ứng dụng của chúng trong Mỹ phẩm. Kết quả của nghiên 

cứu có thể đóng góp cho việc nâng cao tiềm năng ứng dụng của tinh dầu Tràm trong 

Dược-Mỹ phẩm. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là chế tạo hệ nano bao giữ tinh dầu Tràm năm 

gân với kích thước ổn định và đánh giá các hoạt tính sinh học của chúng nhằm định 

hướng ứng dụng trong Dược-Mỹ phẩm. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

a. Xác định thành phần hóa học, tính chất vật lý của nguyên liệu Tràm năm gân; 

b. Khảo sát, lựa chọn phương pháp tạo hệ nhũ tương nano; 
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c. Khảo sát các thông số công nghệ để chế tạo hệ nhũ tương nano  

− Khoảng nhiệt độ đảo pha và loại chất hoạt động bề mặt 

− Tỷ lệ chất hoạt động bề mặt 

− Tỷ lệ pha dầu 

− Tốc độ khuấy 

d. Đánh giá độ bền của hệ nhũ tương  

− Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản 

− Thời gian bảo quản 

− Tác dụng ngoại lực 

e. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp đo DPPH và ABTS. 

f. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của hệ nano trên một số vi khuẩn gây bệnh trên 

da và hệ hô hấp. 

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Phân đoạn cặn tinh dầu Tràm năm gân được cung cấp từ 

Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Đại học Nguyễn Tất Thành, địa 

chỉ: Tầng 4, 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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